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A. ĐỌC HIỀU:
Voi trả nghĩa
Một lần, tôi gặp một voi non, bị thụt bùn dưới đầm. Tôi nhờ năm quản tượng đến giúp sức, kéo nó lên bờ. Nó run run, huơ mãi vòi lên người tôi hít hơi. Nó chưa làm được việc, tôi cho nó mấy miếng đường rồi xua vào rừng.
Vài năm sau, tôi chặt gỗ rừng làm nhà. Một buổi sáng, tôi ngạc nhiên thấy năm, sáu cây gỗ mới đốn đã được đưa về gần nơi tôi ở. Tôi ra rình, thấy hai con voi lễ mễ khiêng gỗ đến. Tôi nhận ra chú voi non ngày trước. Còn con voi lớn, chắc là mẹ nó. Đặt gỗ xuống, voi non tung vòi hít hít. Nó rống khẽ rồi tiến lên, huơ vòi trên mặt tôi. Nó nhận ra hơi quen ngày trước.
Mấy đêm sau, đôi voi đã chuyển hết số gỗ của tôi về bản.
(Theo Vũ Hùng)
Quản tượng: người trông nom và điều khiển voi
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng
1. Lần đầu, tác giả gặp voi non trong tình trạng thế nào?
a- Bị lạc ra ngoài rừng
b- Bị sa xuống đầm nước
c- Bị thụt bùn dưới đầm
2. Tác giả nhờ ai giúp sức kéo voi non lên bờ?
a- Nhờ dăm quản tượng
b- Nhờ năm quản tượng
c- Nhờ năm người ở bản
3. Vài năm sau, voi non cùng mẹ giúp tác giả được việc gì?
a- Chuyển số gỗ rừng đã chặt về để tác giả làm nhà
b- Lấy nhiều gỗ trong rừng về giúp tác giả làm nhà
c- Khiêng năm cây gỗ mới đốn về gần nơi tác giả ở
4. Câu chuyện ca ngợi điều gì là chủ yếu?
a- Tình cảm của tác giả đối với voi non
b- Tình nghĩa sâu nặng của chú voi non
c- Tình nghĩa sâu nặng của hai con voi

B. CHÍNH TẢ: 
1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:
- (sang, xang): giàu………., xốn
- (sụp, xụp): lụp ……………, ……………. đổ
- (sâu, xâu): ……….. thẳm, …………. hạt
- (sương, xương): ………. mai, bộ …………..

2. Điền: uc hoặc út
- giây ph…………, ph………. hậu
- tr…….. xanh, mưa như tr……… nước
- bánh đ………, đ……… túi
- gia s………., s………. bóng
- s……… miệng, sa s……..

3. Tìm và viết các tiếng có vần uc hoặc ut  có nghĩa như sau:
- Dùng muỗng hoặc thìa lấy thức ăn lỏng vào chén hoặc bát:………….
- Động tác dùng lực từ chân đưa quả bóng đi xa:…………
- Dùng những lời hay, ý đẹp gửi đến nhau trong những dịp đặc biệt: ……………….

C. LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
1. Tìm tên các loài thú rừng để điền tiếp vào chỗ trống:
a) Những loài thú dữ. M: sư tử,……………………………………………………
b) Những loài thú hiền lành. M: nai,……………………………………………….
c) Những loài thú có vóc đáng to lớn. M: voi,…………………………………….
[bookmark: _GoBack]d) Những loài thú có vóc dáng nhỏ bé. M: sóc,…………………………………..

2. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn (khoẻ, nhanh, dữ, hiền, tinh ranh, tò mò) điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các thành ngữ sau:
a) ……như cọp.
b) ……như voi.
c) …… như nai rừng.
d) ……. như sóc
e) ……….như gấu 
f) …………như cáo

3. Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào ô trống thích hợp trong đoạn văn sau:
Cò và Vạc là hai anh em [__] nhưng tính nết rất khác nhau cu Cò thì ngoan ngoãn [__] chăm chỉ học tập [__] sách vở sạch sẽ [__] luôn được thầy yêu, bạn mến cu Còn Vạc thì lười biếng [__] suốt ngày chỉ nằm ngủ [__] Cò bảo mãi Vạc chẳng nghe [__]

D. TẬP LÀM VĂN
 Đọc truyện sau và trả lời câu hỏi:
Rùa và đại bàng
Rùa nài xin đại bàng dạy cho nó biết bay. Đại bàng không dạy bởi vì rùa không thể bay được, nhưng rùa cứ nài nỉ mãi. Đại bàng bèn lấy móng quặp rùa bay lên cao rồi thả ra. Rùa rơi bộp xuống đất, mai rạn nứt chằng chịt cho đến ngày nay.
(Theo Lép Tôn-xtôi)
a) Rùa nài xin đại bàng dạy điều gì?
………………………………………………………………
b) Vì sao đại bàng không dạy?
………………………………………………………………
………………………………………………………………
c) Thấy rùa nài nỉ mãi, đại bàng bèn làm gì? Hậu quả ra sao?
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………


